Ngàysoạn

TIẾT: 47, 48

BÀI 19: THẾ NĂNG ĐIỆN
I. MỤC TIÊU

1. Kiếnthức

- Nắmđượckiếnthứcvềcôngcủalựcđiện, kiếnthứcthếnăngcủamộtđiệntíchtrongđiệntrườngđềuvàtrongđiệntrườngbấtkỳ.

- Viếtđượccôngthứctínhcôngcủalựcđiệnkhiđiệntrườnglàm di chuyểnđiệntíchtrongđiệntrườngđềuvàtrongđiệntrườngbấtkỳ.

- Viếtđượcbiểuthứcthếnăngcủamộtđiệntíchtrongđiệntrườngđềuvàtrongđiệntrườngbấtkỳ.

- Vậndụngđược cáccôngthức liênhệgiữacôngvàthếnăng.

2. Phát triển năng lực

a. Năng lực chung
- Năng lực tự học: 

+ Tự giác tìm tòi, khám phá để lĩnh hội được kiến thức và biết liên hệ các ví dụ có trong thực tế về công của lực điện

+ Biết nâng cao khả năng tự đọc hiểu SGK

+ Có tinh thần xây dựng bài, hợp tác làm việc nhóm. 

- Năng lực giải quyết vấn đề: 

+ Nhận biết và phân biệt được các ví dụ trong thực tế về công của lực điện làm di chuyển điện tích trong điện trường.

+ Hiểu được khái niệm thế năng của điện tích trong đện trường.  

+ Giải quyết được các bài toán về công của lực điện và thế năng của điện tích trong điện trường..

b. Năng lực vật lí
- Biết viết công thức tính công của lực điện làm di chuyển điện tích trong điện trường.

- Biết viết được công thức tính thế năng của điện tích trong đện trường đều và trong điện trường bất kỳ.

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ, tích cực xây dựng bài. 

- Chủ động trong việc tìm tòi, nghiên cứu và lĩnh hội kiến thức.

- Có tinh thần trách nhiệm, hợp tác trong quá trình thảo luận chung.
* Ghi chú: Đối với học sinh khuyết tật Vũ Văn Luân lớp 11B2 – khuyết tật vận động hạng nặng đánh giá như học sinh bình thường nhưng giảm nhẹ yêu cầu trong môn học.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên:

- SGK, SGV, Giáo án.

- Các video, hìnhảnhsửdụngtrongbàihọc.
- Các vídụlấyngoài.

- Máychiếu (nếucó).

2. Học sinh: SGK, vởghi, giấynháp, bút, thướckẻ.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạtđộng 1. Mởđầu

a. Mụctiêu:Hoạtđộngnày, từmộthoạtđộngtươngđốiquenthuộcnhưngsẽđượcmôtảbằngthuậtngữvậtlý, khôngbằngngônngữhằngngày, tạocho HS sựhàohứngtrongviệctìmhiểunội dung bàihọc.

b. Nội dung: 

- GV yêucầu HS trảlờicâuhỏimởđầubàihọc.

c. Sảnphẩmhọctập: Bướcđầu HS đưarađượcnhậnxétvềquátrìnhthựchiệncủahoạtđộng. 
d. Tổchứcthựchiện: 

	Các bướcthựchiện
	Nội dung cácbước

	Bước 1: GV giaonhiệmvụ
	- GV cho HS đọcvàtrảlờicâuhỏi ở vídụmởđầubàihọc.
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	Bước 2: HS thựchiệnnhiệmvụ
	- HS quansáthìnhảnhđểtrảlờichocâuhỏimà GV đưara.


	Bước 3: Báo cáo, thảoluận
	- HS trảlờicâuhỏimởđầu: Theo nhưquansát, ta thấy:
+ Chúng ta đãbiết, cósựtươngtựgiữachuyênđộngcủamộtđiệntích q trongđiệntrườngđềuvớichuyểnđộngcủamộtvậtkhốilượng m trongtrườngtrọnglực. 

	Bước 4: GV kếtluậnnhậnđịnh
	- GV tiếpnhậnvànhậnxétcâutrảlờicủa HS.
- GV dẫndắt HS vàobài: “Như vậythìđiệntích q trongđiệntrườngcótồntạithếnăngtươngtựnhưvậtkhốilượng m trongtrọngtrườngkhông? Chúng ta sẽđivàobàimớiBài 19. Thếnăngđiện.” 


Hoạtđộng 2. Hìnhthànhkiếnthức
Hoạtđộng 2.1. Công củalựcđiện.

a. Mụctiêu: HS vậndụngđượckiếnthứcđãhọcđểxâydựngbiểuthứctínhcôngcủalựcđiệnlàm di chuyểnđiệntíchtrongđiệntrườngđềuvàrútrakếtluậnvềđặcđiểmcôngcủalựcđiệntrongtrườnghợpđiệntrườngbấtkỳ. 
b. Nội dung: 

- GV cho HS đọcphầnđọchiểutrongmục I, GV đưaracâuhỏivàyêucầu HS trảlời.

- GV yêucầu HS xâydựngbiểuthứctínhcôngcủalựcđiệnlàm di chuyểnđiệntíchtrongđiệntrườngđều.

- GV rútranhậnxétvềđặcđiểmcôngcủalựcđiệnkhi di chuyểnđiệntíchtrongđiệntrườngđềuvàmởrộngchotrườnghợptổngquát.
-  HS thựchiệnyêucầucủagiáoviên

c. Sảnphẩmhọctập: 
- HS xâydựngbiểuthứctínhcôngcủalựcđiệnlàm di chuyểnđiệntíchtrongđiệntrườngđều.

- HS nắmđượctrongđiệntrườnbấtkỳcôngcủalựcđiệnkhôngphụthuộcvàohìnhdạngcủađườngđimàchỉphụthuộcvàovịtríđầuvàvịtrícuốitrongđiệntrường. 

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	- Nhắc lại biểu thức tính công đã học ở vật lí 10?

- Tính công của lực điện di chuyển điện tích q trên đoạn MsN?

- Tính công của lực điện di chuyển điện tích q trên đoạn MP, PN?

- Rút ra nhận xét về kết quả thu được
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d. Tổchứchoạtđộng:
	Các bướcthựchiện
	Nội dung cácbước

	Bước 1: GV giaonhiệmvụ
	- GV yêucầu HS đọcsáchmục I vàchoxâydựngbiểuthứctínhcôngcủalựcđiệnlàm di chuyểnđiệntíchtrongđiệntrườngđều.
- Nhậnxétvềbiểuthứctínhcônglàm di chuyểnđiệntíchtrongđiệntrườngđều?

	Bước 2: HS thựchiệnnhiệmvụ
	- HS đọcthông tin SGK, kếthợpkiếnthứcđãhọcvềcôngđểthựchiệnnhiệmvụ.
- HS tìmrađặcđiểmmởrộngchotrườnghợptổngquát. 

	Bước 3: Báo cáo, thảoluận
	- GV mời 1 - 2 bạnđứngtạichỗtrìnhbàycâutrảlờichocâuhỏi. 
- GV mời HS khácnhậnxét, bổ sung. 

	Bước 4: GV kếtluậnnhậnđịnh
	- GV đánhgiá, nhậnxét, chuẩnkiếnthức.
=> GV kếtluậnlạivấnđề.


Hoạtđộng 2.2. Thếnăngcủamộtđiệntíchtrongđiệntrườngđều.

a. Mục tiêu: 

- HS xác định được số đo thế năng của một điện tích trong điện trường đều.

b. Nội dung: GV tổ chức cho HS tìm hiểu SGK xác định được số đo thế năng của một điện tích trong điện trường đều.
c. Sản phẩm học tập: 

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
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- Viếtđượcbiểuthứctínhthếnăngcủamột điện tích trong điện trườngđều.
d. Tổ chức hoạt động:

	Các bướcthựchiện
	Nội dung cácbước

	Bước 1: GV giaonhiệmvụ
	- GV cho HS tựđọc SGK phần 1, hướngdẫn HS thảoluậnđểtừđóhọcsinhviếtđượcbiểuthứctínhvậntốctứcthờicủachuyểnđộngthẳngbiếnđổiđều.

	Bước 2: HS thựchiệnnhiệmvụ
	- HS hoàn thiện phiếu học tập số 2
- HS theo dõi SGK, tự đọc phần II và trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của GV.

- HS chăm chú nghe giảng, chú ý cách trình bày lời giải của GV trong quá trình làm bài tập. 

- Thảo luận nhóm để tìm câu trả lời cho câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên. 

	Bước 3: Báo cáo, thảo luận
	- GV mời đại diện các nhóm báo báo kết quả hoạt động 
- GV mời HS khác nhận xét câu trả lời cũng như bài làm của bạn, bổ sung ý kiến.

	Bước 4: GV kết luận nhận định
	- GV đánh giá, nhận xét, tổng kết và chuyển sang nội dung thế năng của điện tích trong điện trường bất kỳ.


Hoạt động 2.3. Thế năng của một điện tích trong điện trường bất kì

a. Mục tiêu: HS nắm được thế năng của một điện tích q trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường khi đặt điện tích q tại điểm đang xét. 
b. Nội dung: 

- GV cho HS đọc phần đọc hiểu trong mục 2, GV đưa ra câu hỏi và yêu cầu HS trả lời.

- GV yêu cầu HS rút ra nhận xét về thế năng của điện tích tỉ lệ với điện tích q.
-  HS thực hiện yêu cầu của giáo viên

c. Sản phẩm học tập: 
- HS nắm được biểu thức thế năng điện tích trong điện trường đặc trưng cho khả năng thực hiện công của điện trường khi đặt điện tích q tại điểm đang xét.

d. Tổ chức hoạt động:

	Các bướcthựchiện
	Nội dung cácbước

	Bước 1: GV giaonhiệmvụ
	- GV yêucầu HS đọcsáchmục 2 vàmụcđọchiểuvàrútracácnhậnxétvềthếnăngtrong SGK?

	Bước 2: HS thựchiệnnhiệmvụ
	- HS hoànthiệncácnhậnxéttrong SGK
- HS rútracáckếtluận

	Bước 3: Báo cáo, thảoluận
	- GV mời 1 - 2 bạnđứngtạichỗtrìnhbàycâutrảlờichocácnhậnxét. 
- GV mời HS khácnhậnxét, bổ sung. 

	Bước 4: GV kếtluậnnhậnđịnh
	- GV đánhgiá, nhậnxét, chuẩnkiếnthức.


Hoạtđộng 3. Luyệntập
a. Mụctiêu: Giúp HS tổngkếtlạikiếnthứcthôngqua hệthốngcâuhỏitrắcnghiệmgiúp.
b. Nội dung: HS lầnlượtsuynghĩtrảlờinhữngcâuhỏitrắcnghiệmmà GV trìnhchiếutrênbảng.

c. Sảnphẩmhọctập: HS nắmvữngkiếnthứcvàtìmđượccácđápánđúng
d. Tổchứcthựchiện:

	Các bướcthựchiện
	Nội dung cácbước

	Bước 1: GV giaonhiệmvụ
	- GV trìnhchiếulầnlượtcáccâuhỏitrắcnghiệm:
Câu 1. Công củalựcđiệntrườngkhimộtđiệntích di chuyểntừđiểm M đếnđiểm N trongđiệntrườngđềulàA= qEd. Trong đó d là
A. chiềudài MN.
B. chiềudàiđườngđicủađiệntích.
C.đườngkínhcủaquảcầutíchđiện.
D. hìnhchiếucủađườngđilênphươngcủamộtđườngsức.
Câu 2. Trong côngthứctínhcôngcủalựcđiệntácdụnglênmộtđiệntích di chuyểntrongđiệntrườngđều A = qEdthì d làgì? Chỉracâukhẳngđịnhkhôngchắcchắnđúng.
A. d làchiềudàicủađườngđi.
B. d làchiềudàihìnhchiếucủađườngđitrênmộtđườngsức.
C. d làkhoảngcáchgiữahìnhchiếucủađiểmđầuvàđiểmcuốicủađườngđitrênmộtđườngsức.
D. d làchiềudàiđườngđinếuđiệntíchdịchchuyểndọctheomộtđườngsức.
Câu 3. Mộtđiệntíchchuyểnđộngtrongđiệntrườngtheomộtđườngcongkín. Gọicôngcủalựcđiệntrongchuyểnđộngđólà A thì
A. A > 0 nếu q > 0.


B. A > 0 nếu q <0.
C. A> 0 nếu q < 0.


D. A = 0.
Câu 4. Cho mộtđiệntích di chuyểntrongđiệntrườngdọctheomộtđườngcongkín, xuấtpháttừđiểm M qua điểm N rồitrởlạiđiểm M. Công củalựcđiện
A. trongcảquátrìnhbằng 0.
B. trongquátrình M đến N làdương,
C. trongquátrình N đến M làdương.
D. trongcảquátrìnhlàdương.
Câu 5. Cho điệntíchthử q di chuyểntrongmộtđiệntrườngđềudọctheohaiđoạnthẳng MN và NP. Biếtrằng, lựcđiệnsinhcôngdươngvà MN dàihơn NP. Hỏikếtquảnàosauđâyđúng, khi so sánhcáccôngAMNvàANPcủalựcđiện?
A. AMN> ANP.
B. AMN< ANP.
C.AMN = ANP.
D.CóthểAMN>ANPhoặcAMN<ANPhoặcAMN = ANP.

Câu 6. Trong mộtđiệntrườngđềucócườngđộ 1000 V/m, mộtđiệntíchđiểm q = 4.10-8 C di chuyểntrênmộtđườngsức, theochiềuđiệntrườngtừđiểm M đếnđiểm N. Biết MN =10 cm. Công củalựcđiệntácdụnglên q là
A. 4.10-6 J.
B. 5.10-6 J.
C. 2.10-6 J.
D. 3.10-6 J.
Câu 7. Một electron đượcthảkhôngvậntốc ban đầu ở sátbảnâm, trongđiệntrườngđềugiữahaibảnkimloạiphẳng, tíchđiệntráidấu. Cường độđiệntrườnggiữahaibảnlà 1000 V/m. Khoảngcáchgiữahaibảnlà 1 cm. Bỏ qua tácdụngcủatrườnghấpdẫn. Tínhđộngnăngcủa electron khinóđậpvàobảndương.
A.-1,6.10-16 J.



B. +1,6.10-16 J.

C. -1,6.10-18 J.



D. +1,6.10-18 J.
Câu 8. Khi mộtđiệntíchq di chuyểntrongmộtđiệntrườngtừmộtđiểmAđếnmộtđiểmBthìlựcđiệnsinhcông 2,5 J. NếuthếnăngcủaqtạiAlà 2,5 J, thìthếnăngcủanótạiBlà bao nhiêu?
A.-2,5 J.
B. -5 J.
C.+5 J.
D. 0 J.

	Bước 2: HS thựchiệnnhiệmvụ
	- HS quansátcâuhỏimà GV trìnhchiếu, vậndụngkiếnthứcđãhọcđểtìmđápánđúng.

	Bước 3: Báo cáo, thảoluận
	- HS lầnlượtđưarađápánchocácbàitậpngaytạilớp:
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	Bước 4: GV kếtluậnnhậnđịnh
	- Phầnlớn HS đãchọnđượcđápánđúng hay chưa.



Hoạtđộng 4. Vậndụng
a. Mụctiêu: Vậndụngkiếnthứcđãhọcvềcôngcủalựcđiệnvàthếnăng, mốiliênhệgiữacôngvà thế năng để giải quyết một số tình huống cụ thể .
b. Nội dung: 

- GV yêucầu HS vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi trong SGK.

- GV yêucầu HS hoànthànhvàovởghi.

- GV giaophầncâuhỏivàbàitậpcònlạilàmnhiệmvụvềnhàcho HS

c. Sảnphẩmhọctập: HS nắmvữngvàvậndụngkiếnthứcvềlàmbàitập.
d. Tổchứcthựchiện:

	Các bướcthựchiện
	Nội dung cácbước

	Bước 1: GV giaonhiệmvụ
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	Bước 2: HS thựchiệnnhiệmvụ
	HS tiếpnhậnnhiệmvụ, suynghĩvàtrảlời.


	Bước 3: Báo cáo, thảoluận
	HS báocáokếtquảhoạtđộng

	Bước 4: GV kếtluậnnhậnđịnh
	GVtổngquanlạibàihọc, nhậnxét, kếtthúcbàihọc.
Câu 1: Xét sự di chuyển của điện tích q từ M đến N rồi đến vô cùng

Thế năng của đện tích tại hai điểm: [image: image7.png]



Ta có: [image: image9.png]Ay + Wy




Suy ra: [image: image11.png]Apn

Wy — Wy



(đpcm)
Câu 2: Ta có:
Thế năng là khả năng sinh công của điện trường: A = qEd = WM.
Nếu ta chọn mốc thế năng ở vô cực thì: [image: image13.png]


.

Do thế năng phụ thuộc vào điện tích q, nên tại M q < 0 nên: [image: image15.png]Wy =qVy <0




* Hướng dẫn về nhà
- Xem lại kiến thức đã học ở bài 19

- Hoàn thành nhiệm vụ GV giao ở hoạt động vận dụng

- Xem trước nội dung bài 20: Điện thế.
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